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NGHI QUYET
V0 viQc ban hirnh Quy itinh dfnh gi6, x6p lo4i ch6t tugr.rg ci nhfin vd tgp th6

thuQc Trudng D4i hgc M6 - Dia chfft

HQr DONG TRTIONG TRTIONG DAr HgC MO - DIA CHAT

Cdn cft Ludt Gido dwc dai hpc ngdy 18/6/2012 vd Ludt s*a dAt, bA sung mQt s6
diiu cila Luqt Gido duc dqi hpc ngdy I g/ I I /2 0 I I ;

Cdn c* LuQt Vi€n chac ngdy I5/11/2010; Luqt sira d6i, b6 sung mQt sii diiu cilri
Luqt Cdn bQ, c6ng chirc vd Luqt ViAn ch*c ngdy 25/11/2019;

. lCdn c* Nghlflnn s6 99/2019/ND-!P ngiry 30/12/201.9 cilg Ch{nh phil,Quy dinh
chi fiet vd hudng ddn thi hdnh m)t s6 di€u cila LuQt stba d1| b6 sung m\t s6 di€u cila
LuQt Gido duc dqi hpc;

Cdn ct? NShi dinh sd 90/2020/NE-CP ngdy 13/8/2020 vi ddnh gid, x€p loqi chA
lwqng cdn b6, c6ng chac, viAn chac;

Cdn ca Th6ng ta li€n tich sd 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngdy t5/4/2009 cila
B0 Gido dwc vd Ddo tqo vd BQ N\i vU hadng ddn thUc hiQn quyin hV chil, ta chiu trdch
nhi€m vi thryc hi€n nhi€m vu, t6 chrhc b0 mdy, biAn cnA aiii vdi don vi srt nghiQp c6ng
lQp gido duc vd ddo tao;

Cdn c* Quy€t dinh sd 2754/QD-BGDDT ngdy 25/9/2020 cfia Bp Gido duc vd
Edo tqo v€ vi€c c6ng nhqn HQi d6ng tradng Tradng Dai h7c Md - Dia chtit nhi€m ki
2020 - 2025;

Cdn cu NShi rytft sii OS\W}-HDT ngdy 19/01/2021 cua H\i d6ng rradng vi
viQc ban hdnh Quy ch€ t6 chac vd hogt d/ng cua Tradng Dqi hoc Md - Eia chat;

Cdn ca Quyet dinh s6 1056/QD-MDC ngdy 02/I I/2020 cita 4iC, traong vi vilc
ban hdnh Quy dinh ddnh gid, x€p loqi chat laqng cd nhdn vd tqp the thu6c Tradng Dqi
hpc Mo - Dia chdt;

Cdn ca Trj trinh si| 3f 2/ffr-MEC ngdy 26/8/2021 cua HiQu traong vi vi€c
th6ng qua Quy dinh ddnh gid, x'Ap loqi chiit laqng cd nhdn vd tQp th€ thu\c Tradng
Dqi hpc Mo - Dia chat;

Cdn ca k€t qug bi€u quy€t ngdy 29/9/2021 cila HQi ding tradng Tradng Dai
hpc Mo - "Dia chtit vi viQc th6ng qua Quy dinh ddnh gid, x€p loqi ch(it laqng cd nhdn
vit tQp th€ thuQc Tradng Dai hpc M6 - Dia chiit.

QUYET NGH!:

Di6u 1. Ban hdnh kdm theo Nghi quytft ndy Quy dinh d6nh gi6, x6p lopi ch6t
lugng c6 nhdn vd tap th6 thuQc Trudng Dai hgc Mo - Dia ch6rt.



Di6u 2. HiQu trudng c6 tr6ch nhiQm chi d4o tri6n khai thUc hipn c6c nQi dung
cria Quy ilinh ct6nh gi6, x€p loai ch6t lugng c6 nhdn vd tpp th€ thuQc Trudng Dpi hgc
M6 - Eia ch6t theo dring c5c quy dinh cria ph6p luat hiQn hdnh.

Di6u 3. Nghi quytit ndy c6 hiQu lUc tC tu ngdy ky vd thay thti Quytit dinh s6
1086/QE-MDC ngdy 0211112020 cria HiQu trucrng vC viQc ban hdnh Quy ilinh d6nh gi6,
x€p lopi ch6t lugng c6 nhdn vd tflp th€ thuQc Trulng Dpi hgc M6 - Dia chdt.

C6c thdnh vi€n HQi d6ng trudng, HiQu trucrng, c6c Ph6 HiQu trudng; Tru&ng c6c
don vi trong trudng; vi€n chfc, ngudi lao dQng trong trudrng chiu tr6ch nhiQm thi hdnh
Nghi quy€t niv.tTp/

Noi nhhn:
- Ding riy Trudng (dO b/c);
- C6c thdnh vi€n HDT, BGH (d6 t/h);
- Nhu ili6u 3 (dC thuc hiQn);
- HUMG E-OFFICE;
- Luu: HCTH, HDT, TCCBrol.

TM. HQI DONG TRUONG
CHU TICH

PGS.TS Trfln Xuin Trudng

f6M
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QUY ĐỊNH 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ 

THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:    48    /NQ-HĐT ngày   30  tháng   9    năm 2021 

của Hội đồng trƣờng Trƣờng Đại học Mỏ - Địa chất) 

 

Chương 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, 

thẩm quyền xếp loại chất lƣợng đối với tập thể, cán bộ, viên chức và ngƣời lao động (sau 

đây gọi tắt là cá nhân) của Trƣờng Đại học Mỏ - Địa chất (sau đây gọi tắt là Trƣờng), không 

bao gồm cá nhân làm việc tại các đơn vị đƣợc Trƣờng phê duyệt phƣơng án tự chủ về tổ 

chức bộ máy, nhân sự.  

2. Trƣởng các đơn vị tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự có thể áp dụng Quy định này 

hoặc xây dựng Quy định đánh giá, xếp loại chất lƣợng cá nhân và tập thể thuộc đơn vị mình 

quản lý; trình Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng 

trƣờng ủy quyền) thông qua trên cơ sở đề xuất của Hiệu trƣởng. 

Điều 2. Mục đích xếp loại chất lượng 

1. Xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân và tập thể; làm rõ ƣu điểm, 

khuyết điểm về phẩm chất chính trị tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý 

thức chấp hành kỷ luật, chất lƣợng, hiệu quả công việc của từng cá nhân góp phần xây dựng 

đơn vị và Trƣờng. 

2. Làm căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt 

phái, khen thƣởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lƣợng đảng viên và thực hiện các chính 

sách khác đối với cá nhân. 

3. Làm căn cứ chi cho các cá nhân, tập thể từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ 

bổ sung thu nhập, quỹ khen thƣởng và quỹ phúc lợi của Trƣờng. 

Điều 3. Thành phần cá nhân trong Trường 

1. Nhóm 1: viên chức giảng dạy (không đƣợc hƣởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo) 

2. Nhóm 2: chuyên viên, kỹ sƣ và ngƣời lao động 

 - Nhóm 2A: chuyên viên và ngƣời lao động tại các Phòng, Ban, Trung tâm, 

Văn phòng ... thuộc Trƣờng. 

 - Nhóm 2B: chuyên viên tại các Khoa. 

- Nhóm 2C: kỹ sƣ tại các đơn vị thuộc Khoa. 

3. Nhóm 3: cán bộ quản lý (đƣợc hƣởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo) 

  - Nhóm 3A: Ban Giám hiệu. 
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  - Nhóm 3B: Trƣởng các đơn vị thuộc Trƣờng là viên chức giảng dạy. 

  - Nhóm 3C: Trƣởng, Phó trƣởng các đơn vị thuộc Trƣờng không phải là viên 

chức giảng dạy. 

  - Nhóm 3D: Phó trƣởng các đơn vị thuộc Trƣờng là viên chức giảng dạy 

(không bao gồm Phó trƣởng Khoa). 

  - Nhóm 3E: Phó trƣởng Khoa, Trƣởng và Phó trƣởng các đơn vị thuộc Khoa 

(không bao gồm cá nhân kiêm nhiệm chức vụ Trƣởng, Phó trƣởng các đơn vị thuộc 

Trƣờng). 

Điều 4. Nguyên tắc xếp loại chất lượng 

1. Bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý; cấp nào, ngƣời nào bổ nhiệm, quyết định nhân 

sự thì cấp đó, ngƣời đó thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lƣợng và phải chịu trách 

nhiệm về kết quả xếp loại chất lƣợng. Hiệu trƣởng quyết định mức xếp loại chất lƣợng đối 

với các cá nhân của Trƣờng theo quy định (trừ các cá nhân thuộc nhóm 3 và thành viên Hội 

đồng trƣờng là cán bộ, viên chức của Trƣờng). Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội 

đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng trƣờng ủy quyền; nếu chƣa có Thƣờng trực Hội đồng 

trƣờng thì thành phần là các thành viên Hội đồng trƣờng là viên chức của Trƣờng) quyết 

định mức xếp loại chất lƣợng đối với Tập thể Trƣờng, các tập thể thuộc trƣờng, các cá nhân 

thuộc nhóm 3 và thành viên Hội đồng trƣờng là cán bộ, viên chức của Trƣờng. 

2. Việc đánh giá, xếp loại chất lƣợng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao 

và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán 

bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị 

đƣợc giao quản lý, phụ trách. 

3. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, viên chức theo Quy định này đƣợc 

sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lƣợng đảng viên và xét thi 

đua, khen thƣởng. 

4. Xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cá nhân, tập thể của Trƣờng dựa trên 

việc áp dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện công việc (Key Performance Indicators, 

viết tắt là KPIs). 

5. Tỷ lệ xếp loại chất lƣợng cá nhân thuộc nhóm 2A phụ thuộc vào mức xếp loại tại 

đơn vị đang công tác đạt đƣợc trong năm theo khoản 2 Điều 9 Quy định này, đƣợc quy định 

cụ thể nhƣ sau: 

- Nếu đơn vị đạt mức A
+
 thì tối đa 70% cá nhân đạt mức xếp loại chất lƣợng A+. 

- Nếu đơn vị đạt mức A thì tối đa 50% cá nhân đạt mức xếp loại chất lƣợng A+. 

- Nếu đơn vị đạt mức B thì tối đa 30% cá nhân đạt mức xếp loại chất lƣợng từ Mức A 

trở lên. 

- Nếu đơn vị đạt mức C thì tối đa 20% cá nhân đạt mức xếp loại chất lƣợng từ Mức A 

trở lên và tối thiểu 20% cá nhân bị xếp loại chất lƣợng ở mức C. 

6. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác, kịp thời; không nể nang, trù dập, thiên 

vị, hình thức; dựa trên cơ sở tự phê bình và phê bình; kết quả thực hiện nhiệm vụ; thực hiện 

nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Bảo đảm tỷ lệ hợp lý các mức xếp loại chất 

lƣợng giữa các cá nhân thuộc nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 theo Điều 3 Quy định này. 

7. Với những cá nhân kiêm nhiệm nhiều vị trí việc làm trong năm (áp dụng cả đối 

với cá nhân đi học hoặc chuyển công tác) thì thực hiện xếp loại chất lƣợng chủ yếu ở vị trí 
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việc làm đƣợc hƣởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cao nhất (nếu có) hoặc ở vị trí việc làm 

kiêm nhiệm nhiều nhất, kết hợp với việc lấy ý kiến góp ý, đánh giá tại các đơn vị kiêm 

nhiệm. Hiệu trƣởng hoặc Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc 

Hội đồng trƣờng ủy quyền; nếu chƣa có Thƣờng trực Hội đồng trƣờng thì gồm các thành 

viên Hội đồng trƣờng là cán bộ, viên chức của Trƣờng) căn cứ thẩm quyền theo quy định 

xem xét quyết định mức xếp loại cuối cùng.  

8. Không xếp loại chất lƣợng đối với cá nhân có thời gian công tác trong năm học tại 

Trƣờng chƣa đủ 06 tháng trừ trƣờng hợp nghỉ chế độ thai sản. Các trƣờng hợp này vẫn thực 

hiện việc khai phiếu đánh giá cá nhân theo hƣớng dẫn của Phòng Tổ chức - Cán bộ để theo 

dõi, quản lý. 

9. Cán bộ, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong 

năm từ 03 tháng đến dƣới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhƣng không xếp loại chất 

lƣợng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

10. Cán bộ, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả 

xếp loại chất lƣợng trong năm là kết quả xếp loại chất lƣợng của thời gian làm việc thực tế 

của năm đó. 

11. Cá nhân bị kỷ luật ở mức khiển trách trở lên thì bị xem xét xếp loại chất lƣợng ở 

mức “Không hoàn thành nhiệm vụ".  

12. Thời gian đánh giá, xếp loại chất lƣợng từ ngày 01/8 năm học trƣớc đến ngày 

31/7 năm học hiện tại. Cá nhân thuộc Nhóm 3B, Nhóm 3C và Nhóm 3D thì nhiệm vụ lãnh 

đạo, quản lý đánh giá hằng quý, tổng hợp theo năm học. Đối với cá nhân thuộc Nhóm 3C thì 

kết quả lãnh đạo, quản lý hằng quý cũng là kết quả lãnh đạo, quản lý hằng tháng trong quý 

đó. 

13. Cá nhân thuộc Nhóm 2 và Nhóm 3C đƣợc xếp loại kết quả thực hiện công việc 

hằng tháng. Dựa trên cơ sở kết quả xếp loại chất lƣợng hằng tháng để xếp loại chất lƣợng 

năm học. Trong đó: 

a) Cá nhân nghỉ việc không hƣởng lƣơng 2 ngày làm việc/tháng đƣợc xem xét xếp 

loại chất lƣợng trong tháng ở mức điểm tối đa không quá 100 điểm. 

b) Cá nhân nghỉ việc không hƣởng lƣơng từ 3 ngày làm việc đến 10 ngày làm 

việc/tháng đƣợc xem xét xếp loại chất lƣợng trong tháng ở mức điểm tối đa không quá 80 

điểm. 

c) Cá nhân nghỉ việc không hƣởng lƣơng từ 11 ngày làm việc/tháng trở lên không 

xem xét xếp loại chất lƣợng trong tháng đó. 

14. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trƣởng đơn vị (Bộ môn và tƣơng đƣơng trở 

lên) không đƣợc cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị trực tiếp phụ trách trừ 

trƣờng hợp đặc biệt. 

15. Trƣờng hợp cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả 

kháng thì đƣợc xem xét trong quá trình xếp loại chất lƣợng. 

16. Các cấp đánh giá quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và 

khoản 7 Điều 5 Quy định này chỉ đƣợc tiến hành khi có tối thiểu 2/3 số ngƣời đƣợc triệu tập 

có mặt. Nội dung, kết quả hội nghị đƣợc lập thành biên bản để lƣu tại đơn vị (BM-10). 

17. Trƣờng hợp đặc biệt, Hiệu trƣởng hoặc Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội 

đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng trƣờng ủy quyền) căn cứ thẩm quyền đƣợc giao theo quy 

định của pháp luật xem xét quyết định. 
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Điều 5. Thẩm quyền xếp loại chất lượng 

1. Bộ môn và tƣơng đƣơng (gọi tắt là bộ môn) 

 a) Hằng tháng, Trƣởng bộ môn đánh giá cá nhân thuộc Nhóm 2C (nếu có), lập bản 

tổng hợp kết quả đánh giá theo BM-09b, BM-09c gửi về Khoa thông qua trƣớc ngày 03 

tháng liền kề sau tháng đánh giá. 

 b) Hằng năm, bộ môn tổ chức xếp loại chất lƣợng cá nhân thuộc Nhóm 1, Nhóm 3 và 

Nhóm 2C (nếu có); lập bản tổng hợp kết quả đánh giá theo BM-09a đối với cá nhân thuộc 

Nhóm 1, Nhóm 3 và BM-09c đối với cá nhân thuộc Nhóm 2C, đề xuất mức xếp loại chất 

lƣợng tập thể của đơn vị; trình Hội đồng đánh giá cấp Khoa thông qua trƣớc ngày 15/8 hằng 

năm. 

 Chủ trì: Trƣởng bộ môn hoặc Phó trƣởng bộ môn (nếu đƣợc ủy quyền). 

 Thành phần: toàn thể cán bộ, viên chức và ngƣời lao động trong bộ môn. 

2. Khoa và tƣơng đƣơng (gọi tắt là Khoa) 

 a) Hằng tháng, Trƣởng Khoa đánh giá cá nhân thuộc Nhóm 2B, Nhóm 2C, báo cáo 

Hội đồng đánh giá cấp Khoa, lập bản tổng hợp kết quả đánh giá theo BM-09b, BM-09c gửi 

về Phòng Tổ chức - Cán bộ trƣớc ngày 05 tháng liền kề sau tháng đánh giá. 

b) Hằng năm, Hội đồng đánh giá cấp Khoa tổ chức đánh giá, xếp loại chất lƣợng cá 

nhân thuộc Nhóm 1, Nhóm 3B, Nhóm 3D, Nhóm 3E, đóng góp ý kiến cho cá nhân thuộc 

nhóm 3A (nếu có). Xem xét thông qua kết quả đề xuất xếp loại chất lƣợng tập thể khoa và 

các đơn vị thuộc Khoa. Trƣởng Khoa lập bản tổng hợp kết quả đánh giá theo BM-09a đối 

với cá nhân là viên chức giảng dạy; trình Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng và Hiệu trƣởng 

xem xét quyết định (qua Phòng Tổ chức - Cán bộ) và bản kế hoạch công tác của năm học 

theo BM-01a gửi Phòng Hành chính - Tổng hợp trƣớc ngày 20/8 hằng năm. 

c) Có quyền đề xuất mức xếp loại chất lƣợng đối với các tập thể, cá nhân thuộc Khoa 

khác với mức đƣợc đề xuất của cấp dƣới, nhƣng vẫn phải đảm bảo đúng điều kiện, tiêu 

chuẩn theo quy định hoặc trong trƣờng hợp đặc biệt. 

 Chủ trì: Trƣởng Khoa hoặc phó Trƣởng khoa (nếu đƣợc ủy quyền). 

 Thành phần: Hội đồng đánh giá cấp Khoa gồm Trƣởng Khoa, Phó trƣởng Khoa, Chủ 

tịch công đoàn Khoa, Bí thƣ Liên chi đoàn Khoa, Trƣởng, phó Trƣởng các đơn vị thuộc 

Khoa và tƣơng đƣơng. 

3. Phòng, Ban, Trung tâm, Văn phòng, Trạm (gọi tắt là đơn vị) 

 a) Hằng tháng, tổ chức đánh giá cá nhân thuộc Nhóm 2A, đánh giá nhóm công việc 

khác cho các cá nhân thuộc Nhóm 3C. Căn cứ vào kết quả đánh giá nhiệm vụ quản lý cá 

nhân nhóm 3C của Ban Giám hiệu, Trƣởng đơn vị lập bản tổng hợp kết quả đánh giá theo 

BM-09b gửi về Phòng Tổ chức - Cán bộ trƣớc ngày 05 tháng liền kề sau tháng đánh giá. 

 b) Hằng năm, Trƣởng đơn vị lập bản tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng 

theo BM-09c đối với cá nhân thuộc Nhóm 2A, Nhóm 3C và đề xuất mức xếp loại chất 

lƣợng tập thể của đơn vị; trình Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng (qua Phòng Tổ chức - Cán 

bộ) và bản kế hoạch công tác năm học theo BM-01a gửi Phòng Hành chính - Tổng hợp 

trƣớc ngày 20/8 hằng năm. 

 Chủ trì: Trƣởng đơn vị hoặc phó Trƣởng đơn vị (nếu đƣợc ủy quyền). 

 Thành phần: toàn thể cán bộ, viên chức và ngƣời lao động trong đơn vị. 
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 4. Ban Giám hiệu 

 a) Hằng quý, tổ chức đánh giá nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý theo BM-06a đối với các 

cá nhân thuộc Nhóm 3B, Nhóm 3C và Nhóm 3D; căn cứ kết quả đánh giá, Hiệu trƣởng xem 

xét quyết định trƣớc ngày 03 tháng đầu tiên của quý liền kề sau quý đánh giá. 

 Chủ trì: Hiệu trƣởng. 

 Thành phần: Ban Giám hiệu. 

 b) Hằng năm, tổng hợp kết quả đánh giá nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý theo BM-06b 

đối với các cá nhân thuộc Nhóm 3B, Nhóm 3C và Nhóm 3D; căn cứ kết quả đánh giá, Hiệu 

trƣởng xem xét quyết định trƣớc ngày 15/8 hằng năm. 

 5. Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng (Hiệu trƣởng quyết định thành lập) 

 Hằng năm, xem xét đề xuất mức xếp loại chất lƣợng cá nhân, tập thể thuộc Trƣờng 

theo nguyên tắc phải đƣợc trên 70% số phiếu của thành viên trong Hội đồng bầu chọn; trình 

Hiệu trƣởng quyết định theo thẩm quyền trƣớc ngày 29/8 hằng năm. 

 Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng. 

 Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trƣờng, Chủ tịch công đoàn Trƣờng, Bí thƣ Đoàn 

thanh niên Trƣờng và Trƣởng các đơn vị thuộc Trƣờng. 

 Riêng đối với các Phó Hiệu trƣởng, các cá nhân thuộc nhóm 3 và thành viên Hội 

đồng trƣờng là cán bộ, viên chức của Trƣờng thì căn cứ ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá 

cấp Khoa, Phòng, Văn phòng và tƣơng đƣơng (nếu có); ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá 

cấp Trƣờng; Hiệu trƣởng đánh giá các Phó Hiệu trƣởng, các cá nhân thuộc nhóm 3 và thành 

viên Hội đồng trƣờng là cán bộ, viên chức của Trƣờng theo quy định, trình Hội đồng trƣờng 

(hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng trƣờng ủy quyền) xem xét quyết 

định mức xếp loại chất lƣợng. 

 6. Hiệu trƣởng 

 a) Quyết định mức xếp loại chất lƣợng đối với các cá nhân của Trƣờng theo quy định 

(trừ các cá nhân thuộc nhóm 3 và thành viên Hội đồng trƣờng là cán bộ, viên chức của 

Trƣờng). 

b) Trình Hội đồng Trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng 

trƣờng ủy quyền) xem xét quyết định mức xếp loại chất lƣợng đối với Tập thể Trƣờng, các 

tập thể thuộc trƣờng, các cá nhân thuộc nhóm 3 và thành viên Hội đồng trƣờng là cán bộ, 

viên chức của Trƣờng.  

c) Hiệu trƣởng, sau khi thống nhất trong Ban Giám hiệu, có quyền xem xét quyết 

định hoặc đề xuất mức xếp loại chất lƣợng cá nhân, tập thể thuộc trƣờng khác mức đƣợc đề 

xuất của cấp dƣới, nhƣng vẫn phải đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hoặc 

trong trƣờng hợp đặc biệt. 

 7. Hội đồng Trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng trƣờng 

ủy quyền):  

a) Quyết định mức xếp loại chất lƣợng đối với Tập thể Trƣờng, các tập thể thuộc 

trƣờng, các cá nhân thuộc nhóm 3 và thành viên Hội đồng trƣờng là cán bộ, viên chức của 

Trƣờng. 

b) Có quyền quyết định mức xếp loại chất lƣợng đối với Tập thể Trƣờng, các tập thể 

thuộc trƣờng, các cá nhân thuộc nhóm 3 và thành viên Hội đồng trƣờng là cán bộ, viên chức 
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của Trƣờng khác với mức đƣợc đề xuất của cấp dƣới, nhƣng vẫn phải đảm bảo đúng điều 

kiện, tiêu chuẩn theo quy định hoặc trong trƣờng hợp đặc biệt. 

 Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng Trƣờng. 

Thành phần: Hội đồng Trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội 

đồng trƣờng ủy quyền, nếu chƣa có Thƣờng trực Hội đồng trƣờng thì thành phần là các 

thành viên Hội đồng trƣờng là viên chức của Trƣờng). 

 

Chương 2 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ 

 

Điều 6. Nội dung đánh giá đối với cá nhân và tập thể 

1. Đánh giá cá nhân theo các nội dung sau: 

 a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc 

theo công việc cụ thể đƣợc giao; khối lƣợng, tiến độ, chất lƣợng thực hiện nhiệm vụ; Việc 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công 

việc, sản phẩm cụ thể. 

 b) Về chính trị tƣ tƣởng: 

 - Chấp hành chủ trƣơng, đƣờng lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nƣớc và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân 

chủ, tự phê bình và phê bình. 

 - Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trƣờng; không dao động 

trƣớc mọi khó khăn, thách thức. 

 - Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân. 

 - Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng. 

 c) Về đạo đức, lối sống: 

 - Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, 

cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 

 - Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị. 

 - Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

 - Không để ngƣời thân, ngƣời quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. 

 d) Về tác phong, lề lối làm việc: 

 - Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt 

trong thực hiện nhiệm vụ. 

 - Phƣơng pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. 

 - Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. 

 - Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng 

yêu cầu của văn hóa công vụ. 

 đ) Về ý thức tổ chức kỷ luật 
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 - Chấp hành sự phân công của tổ chức. 

 - Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. 

 - Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

 - Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội 

dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao và hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi đƣợc yêu cầu. 

 e) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc 

trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của đơn vị; 

tinh thần hợp tác, phối hợp với cá nhân, tập thể liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ 

chung của Trƣờng và việc thực hiện quy tắc ứng xử theo quy định. 

 g) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định. 

2. Cá nhân thuộc Nhóm 3 theo Điều 3 Quy định này ngoài việc đánh giá các nội dung 

quy định tại Khoản 1 Điều này, còn phải đánh giá theo các nội dung sau: 

 a) Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nƣớc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

 b) Duy trì kỷ luật, kỷ cƣơng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, 

việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

 c) Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, khả năng sáng tạo, 

linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

 d) Xây dựng chƣơng trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị đƣợc giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, lƣợng hóa bằng sản phẩm cụ thể. 

 đ) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại đơn vị theo quy 

định của pháp luật. 

 3. Đánh giá tập thể theo các nội dung sau: 

 a) Đối với các Khoa đánh giá theo kết quả xếp loại chất lƣợng các cá nhân của đơn 

vị; đối với các Phòng, Văn phòng, Ban, Trung tâm, Trạm đánh giá theo hƣớng dẫn tại khoản 

2 Điều 9 Quy định này. 

 b) Việc chủ động, tham mƣu, đề xuất thực hiện chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

 c) Kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao tại kế hoạch công tác tháng, quý, năm của 

Hiệu trƣởng. 

 d) Việc chấp hành chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nƣớc, nội quy, quy định của Trƣờng. 

Điều 7. Các mức xếp loại chất lượng cá nhân và tập thể 

1. Mức A
+
: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

2. Mức A: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Mức B: Hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Mức C: Không hoàn thành nhiệm vụ. 
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Điều 8. Tiêu chí xếp loại chất lượng hằng năm đối với cá nhân 

1. Cá nhân có đầy đủ các tiêu chí sau đây, đƣợc xem xét xếp loại chất lƣợng ở Mức A
+
 

a) Đối với giảng viên có điểm đánh giá từ 105 điểm trở lên. 

b) Đối với chuyên viên có từ 2/3 số tháng trở lên trong năm học có điểm đánh giá từ 

105 điểm trở lên và các tháng còn lại phải bảo đảm các điều kiện: 

+ Không tháng nào có điểm đánh giá nhỏ hơn 80 điểm. 

+ Không có tháng không đƣợc xem xét xếp loại chất lƣợng. 

c) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định này. 

d) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm, 

hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo 

công việc cụ thể đƣợc giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lƣợng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 

50% nhiệm vụ hoàn thành vƣợt mức; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của 

ngƣời có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao; chủ động, sáng tạo trong công tác điều 

hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. 

đ) Hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (nếu có) đúng tiến 

độ hoặc đƣợc gia hạn vì lý do khách quan, bất khả kháng. 

e) Cá nhân thuộc Nhóm 3 thì ngoài việc bảo đảm tiêu chí quy định tại điểm a, điểm 

b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này, phải đạt đƣợc tất cả các tiêu chí sau đây: 

- Thực hiện tốt các quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này. 

- Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác đƣợc giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vƣợt mức. 

 - 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp đƣợc đánh giá hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ. 

g) Đƣợc Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng 

trƣờng ủy quyền) bầu chọn xếp loại chất lƣợng ở Mức A
+
 trên cơ sở đề xuất của Hiệu 

trƣởng. 

2. Cá nhân có đầy đủ các tiêu chí sau đây, đƣợc xem xét xếp loại chất lƣợng ở Mức A 

a) Đối với giảng viên có điểm đánh giá từ 100 điểm trở lên. 

b) Đối với chuyên viên có từ 2/3 số tháng trở lên trong năm học có điểm đánh giá từ 

100 điểm trở lên và các tháng còn lại phải bảo đảm các điều kiện sau: 

+ Không tháng nào có điểm đánh giá nhỏ hơn 80 điểm. 

+ Không có tháng không đƣợc xem xét xếp loại chất lƣợng. 

c) Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định này và điểm đ, khoản 1 

Điều này. 

d) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm, 

hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo 

công việc cụ thể đƣợc giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lƣợng, hiệu quả; nghiêm túc chấp 

hành sự phân công công tác của ngƣời có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong công 

việc. 
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đ) Cá nhân thuộc Nhóm 3 thì ngoài việc bảo đảm tiêu chí quy định tại điểm a, điểm 

b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều này, phải đạt đƣợc tất cả các tiêu chí sau đây: 

- Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này. 

- Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác đƣợc giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lƣợng. 

 - 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp đƣợc đánh giá hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ. 

e) Đƣợc Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng 

trƣờng ủy quyền) bầu chọn xếp loại chất lƣợng ở Mức A trên cơ sở đề xuất của Hiệu trƣởng. 

3. Cá nhân có các tiêu chí sau đây, đƣợc xem xét xếp loại chất lƣợng ở Mức B 

a) Đối với giảng viên có điểm đánh giá từ 80 điểm trở lên. 

b) Đối với chuyên viên có từ 2/3 số tháng trở lên trong năm học có điểm đánh giá từ 

80 điểm trở lên và các tháng còn lại phải bảo đảm các điều kiện sau: 

+ Không tháng nào có điểm đánh giá nhỏ hơn 50 điểm. 

+ Không có tháng không đƣợc xem xét xếp loại chất lƣợng. 

c) Đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. 

d) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo 

kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể đƣợc giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 

20% tiêu chí chƣa bảo đảm chất lƣợng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp. 

đ) Cá nhân thuộc Nhóm 3 thì ngoài việc bảo đảm tiêu chí quy định tại điểm a, điểm 

b, điểm c Khoản này, phải đạt đƣợc tất cả các tiêu chí sau đây: 

- Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này. 

- Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác đƣợc giao phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ. 

 - Có ít nhất 70% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp đƣợc đánh giá 

hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

e) Đƣợc Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng 

trƣờng ủy quyền) bầu chọn xếp loại chất lƣợng ở Mức B
+
 trên cơ sở đề xuất của Hiệu 

trƣởng. 

4. Cá nhân có một trong những tiêu chí sau đây thì xem xét xếp loại chất lƣợng ở Mức C 

a) Đối với giảng viên có điểm đánh giá dƣới 80 điểm. 

b) Đối với chuyên viên có từ 3 tháng trở lên có điểm đánh giá dƣới 50 điểm hoặc 

không đủ điều kiện xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

c) Có biểu hiện suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự 

chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền. 

d) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã 

ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể đƣợc giao chƣa bảo đảm tiến độ, chất 

lƣợng, hiệu quả. 
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đ) Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm 

đánh giá. 

e) Chƣa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của ngƣời có thẩm quyền; 

thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. 

g) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ. 

h) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, gây phiền hà, sách nhiễu với ngƣời 

học đến mức phải xử lý kỷ luật. 

i) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị. 

k) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động của đơn vị và của 

Trƣờng. 

l) Không hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (nếu có) đúng 

tiến độ theo quyết định đƣợc giao trừ các nguyên nhân khách quan. 

m) Nếu cá nhân thuộc Nhóm 3 theo Điều 3 Quy định này có một trong các tiêu chí 

sau đây thì xem xét xếp loại chất lƣợng ở Mức C: 

+ Một trong các tiêu chí quy định tại điểm a đến điểm l tại Khoản này. 

+ Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác đƣợc giao phụ trách có trên 50% các tiêu chí về kết 

quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể đƣợc giao chƣa bảo 

đảm tiến độ, chất lƣợng, hiệu quả. 

+ Kết quả đánh giá nhiệm vụ quản lý (KPIs_QL) bình quân năm dƣới 50 điểm. 

+ Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham 

nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

n) Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng trƣờng 

ủy quyền) xếp loại chất lƣợng ở Mức C trên cơ sở đề xuất của Hiệu trƣởng. 

Điều 9. Tiêu chí xếp loại chất lượng tập thể (có tổ chức Công đoàn riêng) 

1. Đối với Khoa và các đơn vị cấu thành của Khoa (Bộ môn và tƣơng đƣơng): 

a) Đƣợc xem xét xếp loại chất lƣợng ở Mức A
+
 nếu đạt đầy đủ các tiêu chí sau đây: 

- Có trên 70% các cá nhân đƣợc xếp loại chất lƣợng từ Mức A trở lên, trong đó có cá 

nhân đƣợc xếp loại chất lƣợng Mức A
+
. 

- Không có cá nhân bị xếp loại chất lƣợng ở Mức C. 

- Đƣợc Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng 

trƣờng ủy quyền) bầu chọn xếp loại chất lƣợng ở Mức A
+
 trên cơ sở đề xuất của Hiệu 

trƣởng. 

b) Đƣợc xem xét xếp loại chất lƣợng ở Mức A nếu đạt đầy đủ các tiêu chí sau đây: 

- Có trên 70% cá nhân đƣợc xếp loại chất lƣợng từ Mức A trở lên. 

- Không có cá nhân bị xếp loại chất lƣợng ở Mức C. 

- Đƣợc Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng 

trƣờng ủy quyền) bầu chọn xếp loại chất lƣợng ở Mức A trên cơ sở đề xuất của Hiệu trƣởng. 

c) Xếp loại chất lƣợng ở Mức C nếu xảy ra trƣờng hợp sau: 
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- Có từ 20% trở lên các cá nhân bị xếp loại chất lƣợng ở Mức C. 

- Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng trƣờng ủy 

quyền) xếp loại chất lƣợng ở Mức C trên cơ sở đề xuất của Hiệu trƣởng. 

d) Xếp loại B là các đơn vị còn lại không đƣợc xếp loại A
+
, A hoặc C và đƣợc đƣợc 

Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng trƣờng ủy quyền) 

xếp loại chất lƣợng ở Mức B trên cơ sở đề xuất của Hiệu trƣởng. 

2. Đối với các Phòng, Văn phòng, Ban, Trung tâm, Trạm (gọi tắt là đơn vị): 

a) Hằng quý, Trƣởng đơn vị căn cứ vào thông báo kết quả thực hiện công tác tháng của 

Trƣờng xây dựng báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện công việc đƣợc giao. Thành viên Ban 

Giám hiệu phụ trách đơn vị theo phân công công tác đánh giá đơn vị trình Hiệu trƣởng quyết 

định (qua Phòng Tổ chức - Cán bộ) trƣớc ngày 10 tháng đầu tiên của quý liền kề sau quý đánh 

giá (BM-11). 

b) Hằng năm, Trƣởng đơn vị căn cứ vào điểm kết quả thực hiện công việc hằng quý 

tổng hợp điểm đánh giá kết quả công việc đƣợc giao. Thành viên Ban Giám hiệu phụ trách đơn 

vị theo phân công công tác đánh giá đơn vị, báo cáo Hiệu trƣởng xem xét trình Hội đồng 

trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng trƣờng ủy quyền) quyết định 

(qua Phòng Tổ chức - Cán bộ) trƣớc ngày 15/8 hằng năm (BM-12). 

c) Căn cứ vào mức điểm đạt đƣợc hằng năm, đơn vị đƣợc xem xét xếp loại: 

- Mức A
+
: từ 105 điểm trở lên, không có cá nhân bị xếp loại chất lƣợng ở mức C và 

đƣợc Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng trƣờng ủy 

quyền) xếp loại chất lƣợng ở Mức A
+
 trên cơ sở đề xuất của Hiệu trƣờng. 

- Mức A: từ 100 điểm đến dƣới 105 điểm, không có cá nhân bị xếp loại chất lƣợng ở 

mức C và đƣợc Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng 

trƣờng ủy quyền) xếp loại chất lƣợng ở Mức A trên cơ sở đề xuất của Hiệu trƣờng. 

- Mức C: dƣới 80 điểm và Hội đồng trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu 

đƣợc Hội đồng trƣờng ủy quyền) xếp loại chất lƣợng ở Mức C trên cơ sở đề xuất của Hiệu 

trƣờng. 

- Mức B: là đơn vị còn lại không đƣợc xếp loại A
+
, A hoặc C và đƣợc Hội đồng 

trƣờng (hoặc Thƣờng trực Hội đồng trƣờng nếu đƣợc Hội đồng trƣờng ủy quyền) xếp loại 

chất lƣợng ở Mức B trên cơ sở đề xuất của Hiệu trƣờng. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục xếp loại chất lượng cá nhân 

 1. Cá nhân lập báo cáo đánh giá thực hiện công việc hằng năm theo BM-08a đối với 

Nhóm 1; hằng tháng theo BM-08d đối với Nhóm 2; hằng năm theo BM-08c đối với Nhóm 

3A, Nhóm 3B, Nhóm 3D và BM-08b đối với Nhóm 3E; hằng tháng theo BM-08đ đối với 

Nhóm 3C. 

 2. Cá nhân trình bày báo cáo đánh giá thực hiện công việc tại cuộc họp (hƣớng dẫn 

tại Điều 5 Quy định này), các thành viên tham dự cuộc họp cho ý kiến nhận xét, đánh giá. 

Các ý kiến đƣợc ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp (BM-10). 

 3. Trình tự, thủ tục chi tiết xem hƣớng dẫn tại Phụ lục 1 (đối với cá nhân thuộc Nhóm 

1); Phụ lục 2 (đối với cá nhân thuộc Nhóm 2); Phụ lục 3 (đối với cá nhân thuộc Nhóm 3A), 

Phụ lục 4 (đối với cá nhân thuộc Nhóm 3B, Nhóm 3D); Phụ lục 5 (đối với Nhóm 3E) và 

Phụ lục 6 (đối với Nhóm 3C) ban hành kèm theo Quy định này. 
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Chương 3 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tổ chức - Cán bộ (Phòng TCCB) là đơn vị thƣờng trực giúp việc Hiệu 

trƣởng và Hội đồng trƣờng thực hiện xếp loại chất lƣợng cá nhân và tập thể. 

2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trƣờng có trách nhiệm cung cấp các thông tin theo 

phân công tại BM-13 và các thông tin liên quan khác phục vụ xếp loại chất lƣợng cá nhân, 

tập thể theo yêu cầu của Trƣờng, gửi về phòng TCCB theo BM-05a và BM-05b trƣớc ngày 

03 tháng liền kề sau tháng ghi nhận trƣờng hợp vi phạm và tổng hợp các thông tin phục vụ 

xếp loại chất lƣợng cá nhân, tập thể trong Trƣờng theo Quy định này trƣớc ngày 10/8 hằng 

năm. 

3. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và đƣợc áp dụng từ năm học 2020 - 2021. 

4. Các quy định và hƣớng dẫn trƣớc đây trái với Quy định này đều bãi bỏ. 

5. Những nội dung khác có liên quan đến xếp loại chất lƣợng cá nhân và tập thể 

không đƣợc nêu tại Quy định này thì áp dụng theo các quy định pháp luật hiện hành. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chƣa phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung, 

các đơn vị phản ánh về Trƣờng (qua phòng TCCB) để tổng hợp, báo cáo Hiệu trƣởng trình 

Hội đồng trƣờng xem xét, quyết định. 
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PHỤ LỤC 1 

MÔ HÌNH VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁ NHÂN THUỘC NHÓM 1 

 

1.1. Mô hình xếp loại chất lượng cá nhân thuộc Nhóm 1 

 

Giai đoạn Công việc chủ yếu Trách nhiệm Biểu mẫu Thời hạn hoàn thành 

XÂY DỰNG 

VÀ GIAO 

MỤC TIÊU 

KPIs 

1. Kế hoạch công tác năm học gửi Phòng HCTH 

Trƣởng Khoa 

BM-01a Trƣớc ngày 20/8 hằng năm 

2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng và Kế hoạch 

công tác tháng tiếp theo gửi Phòng HCTH 
BM-01b Trƣớc ngày 25 hằng tháng 

3. Cá nhân đăng ký phƣơng án trọng số mục tiêu KPIs, 

Trƣởng đơn vị thông qua gửi Phòng TCCB  

Cá nhân, Trƣởng Bộ môn, 

Trƣởng Khoa 

BM-02a 

BM-02c 
Trƣớc ngày 20/8 hằng năm 

TỔNG HỢP 

THÔNG TIN 

4. Công bố các thông tin phục vụ xếp loại chất lƣợng cá nhân 

trong trƣờng 
Trƣởng đơn vị liên quan 

BM-05a ÷ 

BM-05đ 
Trƣớc ngày 10/8 hằng năm 

ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN 

MỤC TIÊU 

KPIs 

5. Cá nhân tự đánh giá Cá nhân 

BM-08a 

Trƣớc ngày 15/8 hằng năm 

 

 
6. Bộ môn và tƣơng đƣơng thông qua; báo cáo Hội đồng 

đánh giá cấp Khoa 
Trƣởng bộ môn và tƣơng tƣơng 

 

  
7. Hội đồng đánh giá cấp Khoa thông qua gửi về Phòng 

TCCB 
Trƣởng Khoa Trƣớc ngày 20/8 hằng năm 

 

8. Tổng hợp trình Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng xem xét 

thông qua; trình Hiệu trƣởng quyết định 
Phòng TCCB BM-09a Trƣớc ngày 29/8 hằng năm 

LƢU TRỮ 

HỒ SƠ 
9. Phòng TCCB lƣu trữ hồ sơ xếp loại chất lƣợng cá nhân Phòng TCCB   
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1.2. Trình tự, thủ tục xếp loại chất lượng cá nhân thuộc Nhóm 1 

 

Giai 

đoạn 
Bước Công việc phải thực hiện Trách nhiệm Biểu mẫu 

Thời hạn hoàn 

thành 

XÂY 

DỰNG 

VÀ 

GIAO 

MỤC 

TIÊU 

KPIs  

1 Kế hoạch công tác năm học gửi Phòng HCTH 

Trƣởng Khoa 

BM-01a 
Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

2 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng và Kế hoạch công tác tháng 

tiếp theo gửi Phòng HCTH 
BM-01b 

Trƣớc ngày 25 

hằng tháng 

3 Chức năng, nhiệm vụ của cá nhân.   

4 Các nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của lãnh đạo Trƣờng (nếu có)   

5 
Cá nhân đăng ký phƣơng án trọng số mục tiêu KPIs, Trƣởng đơn vị 

thông qua, gửi Phòng TCCB trình BGH xem xét phê duyệt 

Cá nhân, Trƣởng Bộ 

môn, Trƣởng Khoa 

BM-02a 

BM-02c 

Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

TỔNG 

HỢP 

THÔNG 

TIN 

6 Kết quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cá nhân trong năm học 
Phòng ĐTĐH, Phòng 

ĐTSĐH, Phòng KHCN 
 

Trƣớc ngày 10/8 

hằng năm 

7 
Tổng hợp số liệu thống kê vi phạm hằng tháng trong năm phục vụ đánh 

giá kết quả thực hiện KPIs cho cá nhân gửi Phòng TCCB: 
Theo phân công  " 

7.1 

Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân do không tham gia các buổi 

họp, lớp học, tập huấn, các phong trào chung mà Trƣờng triệu tập 

(không có lý do chính đáng). 

Phòng HCTH,  

Văn phòng ĐĐT 
BM-05a " 

7.2 

Kết quả thanh tra kỷ luật lao động, thực hiện văn minh nơi công sở. 

Danh sách cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu theo 

quy định và chậm nộp báo cáo kết quả học tập định kỳ. Danh sách và số 

lần vi phạm của cá nhân, tập thể do không thực hiện công việc đúng thời 

hạn theo thông báo của đơn vị hoặc Trƣờng. 

Phòng TCCB BM-05b " 

7.3 

Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân do không thực hiện công việc 

đúng quy trình tổ chức giảng dạy, học tập, không đúng thời hạn ... theo 

thông báo của đơn vị hoặc Trƣờng. 

Phòng ĐTĐH, Phòng 

ĐTSĐH 
" " 

7.4 

Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân do không hoàn thành nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học theo Quy định quản lý hoạt động khoa học và công 

nghệ của Trƣờng, không thực hiện công việc đúng thời hạn theo thông 

Phòng KHCN " " 
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báo của đơn vị hoặc Trƣờng. 

7.5 

Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân do nộp đề thi chậm, nộp điểm 

thi chậm, vi phạm quy chế coi thi, chấm thi, không thực hiện công việc 

đúng thời hạn theo thông báo của đơn vị hoặc Trƣờng. 

Phòng ĐBCLGD " " 

7.6 

Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân do không thực hiện Tuần công 

dân sinh viên, không tổ chức sinh hoạt lớp, không thực hiện công việc 

đúng thời hạn theo thông báo của đơn vị hoặc Trƣờng. 

Phòng CTCTSV " " 

7.7 

Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân do không tham gia các hoạt 

động truyền thông, khởi nghiệp, tƣ vấn tuyển sinh, ngày hội việc làm, 

không thực hiện công việc đúng thời hạn theo thông báo của đơn vị hoặc 

Trƣờng. 

Phòng QHCCDN " " 

7.8 

Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân do không thực hiện đúng quy 

định về chế độ tài chính - kế toán, không thực hiện công việc đúng thời 

hạn theo thông báo của đơn vị hoặc Trƣờng. 

Phòng KHTC " " 

7.9 

Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân do không thực hiện đúng quy 

định về việc sử dụng các thiết bị thí nghiệm, điện, nƣớc, nguyên vật liệu, 

nội quy phòng cháy, chữa cháy, không thực hiện công việc đúng thời 

hạn theo thông báo của đơn vị hoặc Trƣờng. 

Phòng CSVC " " 

7.10 Xác định khuyến khích cho cá nhân theo kết quả sinh viên đánh giá Phòng ĐTĐH BM-05c " 

8 
Tổng hợp số lỗi điểm trừ của cá nhân trong năm học; trình Hiệu trƣởng 

xem xét thông báo toàn trƣờng 
Phòng TCCB  BM-05d " 

9 
Tổng hợp danh sách cá nhân đƣợc điểm khuyến khích trong năm học 

gửi Phòng TCCB: 
Theo phân công   

9.1 
Danh sách cá nhân khen thƣởng bài báo công bố trên các tạp chí uy tín 

trong danh mục ISI, SCI, SCIE trong năm học. 
Phòng KHCN  " 

9.2 
Danh sách cá nhân trong nhóm 5% cá nhân có tổng số giờ nghiên cứu 

khoa học quy đổi cao nhất trong năm học. 
"  " 

9.3 

Danh sách chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nƣớc hoặc 

từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) hoặc cấp 

Bộ đƣợc nghiệm thu đúng thời hạn trong năm với kết quả nghiệm thu 

"  " 
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đạt loại khá trở lên. 

9.4 

Danh sách chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách 

chuyên khảo) có mã số chuẩn quốc tế ISBN (có văn bản xác nhận sử 

dụng sách của Trƣờng) trong năm học. 

"  " 

9.5 
Danh sách cá nhân trong nhóm 5% cá nhân có tổng số giờ giảng dạy quy 

đổi cao nhất trong năm học. 

Phòng ĐTĐH, Phòng 

ĐTSĐH 
 " 

9.6 
Danh sách khoa, bộ môn chủ quản hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh đại 

học theo chỉ tiêu Trƣờng giao. 
"  " 

9.7 
Danh sách khoa, bộ môn chủ quản hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh sau 

đại học theo chỉ tiêu Trƣờng giao trong năm. 
"  " 

10 

Cá nhân kê khai sáng kiến, văn bản quy định nội bộ chủ trì, tham gia 

soạn thảo đã áp dụng, ban hành trong năm học (nếu có), Trƣởng đơn vị 

xác nhận, trình Hội đồng đánh giá cấp Khoa xem xét thông qua; tổng 

hợp gửi Phòng HCTH 

Trƣởng Bộ môn và tƣơng 

đƣơng, Hội đồng đánh 

giá cấp Khoa 

BM-05đ 
Trƣớc ngày 15/8 

hằng năm 

11 
Tổng hợp sáng kiến cá nhân, tập thể trong năm học; trình Hội đồng sáng 

kiến xem xét thông qua; trình Hiệu trƣởng quyết định 
Phòng HCTH  

ĐÁNH 

GIÁ 

KẾT 

QUẢ 

THỰC 

HIỆN 

MỤC 

TIÊU 

KPIs 

12 

Cá nhân căn cứ vào BM-05d tự đánh giá điểm mục tiêu KPIs cho công 

việc khác trong năm học, Trƣởng đơn vị trao đổi, thống nhất và xác 

nhận. 

Trƣởng Bộ môn và tƣơng 

đƣơng, cá nhân 
BM-07a 

Trƣớc ngày 15/8 

hằng năm 13 Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân trong năm học " BM-08a 

14 
Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân đang đi học nƣớc 

ngoài 
" BM-08e 

15 
Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân trong năm, tổng 

hợp gửi Phòng TCCB 

Hội đồng đánh giá cấp 

Khoa 
BM-09a 

Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

16 

Tổng hợp kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân trong trƣờng gửi 

Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng xem xét thông qua; trình Hiệu trƣởng 

quyết định 

Phòng TCCB BM-09a 
Trƣớc ngày 29/8 

hằng năm 

LƢU 

TRỮ 

HỒ SƠ 

17 Tổng hợp và lƣu trữ hồ sơ  Phòng TCCB   
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PHỤ LỤC 2 

 MÔ HÌNH VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁ NHÂN THUỘC NHÓM 2 

 

2.1. Mô hình xếp loại chất lượng cá nhân thuộc Nhóm 2 

 

Giai 

đoạn 
Công việc chủ yếu Trách nhiệm Biểu mẫu 

Thời hạn hoàn 

thành 

XÂY 

DỰNG 

VÀ 

GIAO 

MỤC 

TIÊU 

KPIs 

1. Kế hoạch công tác năm học gửi Phòng HCTH 
Trƣởng Khoa, Phòng, Ban, 

Văn Phòng, Trung tâmvà 

tƣơng đƣơng (gọi tắt là Trƣởng 

đơn vị) 

BM-01a 
Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng và Kế hoạch công tác 

tháng tiếp theo gửi Phòng HCTH 
BM-01b 

Trƣớc ngày 25 hằng 

tháng 

3. Trƣởng đơn vị xây dựng và giao mục tiêu KPIs cho cá nhân 
Cá nhân, Trƣởng đơn vị,  

Phòng TCCB 

BM-03a 

BM-03b 

BM-04 

Trƣớc ngày 03 của 

tháng đánh giá 

TỔNG 

HỢP 

THÔNG 

TIN 

4. Công bố các thông tin phục vụ xếp loại chất lƣợng cá nhân 

trong trƣờng 
Trƣởng đơn vị liên quan 

BM-05a 

BM-05b 

BM-05d 

BM-05đ 

Trƣớc ngày 03 của 

tháng liền kề sau 

tháng đánh giá 

ĐÁNH 

GIÁ 

KẾT 

QUẢ 

THỰC 

HIỆN 

MỤC 

TIÊU 

KPIs 

5. Cá nhân tự đánh giá Cá nhân 

BM-07b 

BM-08d 

BM-08e Trƣớc ngày 05 của 

tháng liền kề sau 

tháng đánh giá 

 

   

6. Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Văn phòng và tƣơng đƣơng 

thông qua gửi về Phòng TCCB tổng hợp 
Trƣởng đơn vị  

BM-09b 

BM-09c 

  

7. Cuối năm học, tổng hợp trình Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng 

xem xét thông qua; trình Hiệu trƣởng quyết định 
Phòng TCCB BM-09c 

Trƣớc ngày 29/8 

hằng năm 

LƢU 

TRỮ HỒ 

SƠ 

8. Phòng TCCB lƣu trữ hồ sơ xếp loại chất lƣợng cá nhân Phòng TCCB   
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2.2. Trình tự, thủ tục xếp loại chất lượng cá nhân thuộc Nhóm 2 

 

Giai 

đoạn 
Bước Nội dung Trách nhiệm Biểu mẫu 

Thời hạn  

hoàn thành 

XÂY 

DỰNG 

VÀ 

GIAO 

MỤC 

TIÊU 

KPIs 

1 Kế hoạch công tác năm học gửi Phòng HCTH 
Trƣởng Khoa, Phòng, Ban, 

Văn Phòng, Trung tâm và 

tƣơng đƣơng (gọi tắt là 

Trƣởng đơn vị) 

BM-01a 
Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

2 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng và Kế hoạch công 

tác tháng tiếp theo gửi Phòng HCTH 
BM-01b 

Trƣớc ngày 25 

hằng tháng 

3 
Cá nhân lập Bản mô tả công việc trình Trƣởng đơn vị xem 

xét thông qua 
Cá nhân BM-03a 

Trƣớc ngày 03 của 

tháng đánh giá 

4 
Trƣởng đơn vị triển khai xếp hạng cá nhân tại đơn vị, tổng 

hợp gửi Phòng TCCB; trình Hiệu trƣởng phê duyệt 
Trƣởng đơn vị BM-03b 

Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

5 Phiếu giao việc cho cá nhân hằng tháng Trƣởng Đơn vị BM-04 
Trƣớc ngày 03 của 

tháng đánh giá 

TỔNG 

HỢP 

THÔNG 

TIN 

6 

Tổng hợp số liệu thống kê vi phạm hằng tháng trong năm 

phục vụ đánh giá kết quả thực hiện KPIs cho cá nhân gửi 

Phòng TCCB nhƣ sau: 

Theo phân công  

Trƣớc ngày 03 

tháng liền kề sau 

tháng đánh giá 

6.1 

Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân do không tham gia 

các buổi họp, lớp học, tập huấn, các phong trào chung mà 

Trƣờng triệu tập (không có lý do chính đáng) 

Phòng HCTH,  

Văn phòng ĐĐT 
BM-05a " 

6.2 

Kết quả thanh tra kỷ luật lao động, thực hiện văn minh nơi 

công sở. Danh sách cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ học 

tập, nghiên cứu theo quy định và chậm nộp báo cáo kết quả 

học tập định kỳ. Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân, 

tập thể do không thực hiện công việc đúng thời hạn theo 

thông báo của đơn vị hoặc Trƣờng 

Phòng TCCB BM-05b " 

6.3 

Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân vi phạm Quy định 

quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị hoặc 

Trƣờng 

Phòng KHCN " " 
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6.4 
Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân vi phạm các quy 

định về bảo đảm chất lƣợng giáo dục 
Phòng ĐBCLGD " " 

6.5 

Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân do không thực hiện 

đúng quy định về chế độ tài chính - kế toán, không thực hiện 

công việc đúng thời hạn theo thông báo của đơn vị hoặc 

Trƣờng 

Phòng KHTC " " 

6.6 

Danh sách và số lần vi phạm của cá nhân do không thực hiện 

đúng quy định về việc sử dụng các thiết bị thí nghiệm, điện, 

nƣớc, nguyên vật liệu, nội quy phòng cháy, chữa cháy, 

không thực hiện công việc đúng thời hạn theo thông báo của 

đơn vị hoặc Trƣờng 

Phòng CSVC " " 

7 
Tổng hợp số lỗi điểm trừ của cá nhân hằng tháng; trình Hiệu 

trƣởng quyết định 
Phòng TCCB BM-05d 

Trƣớc ngày 05 

tháng liền kề sau 

tháng đánh giá 

8 

Cá nhân kê khai sáng kiến, văn bản quy định nội bộ chủ trì, 

tham gia soạn thảo đã áp dụng, ban hành trong năm học (nếu 

có), Trƣởng đơn vị xác nhận, tổng hợp gửi Phòng HCTH 

Trƣởng Đơn vị BM-05đ 
Trƣớc ngày 15/8 

hằng năm 

9 
Tổng hợp sáng kiến cá nhân, tập thể trong năm học; trình 

Hội đồng sáng kiến xem xét thông qua 
Phòng HCTH  

ĐÁNH 

GIÁ 

KẾT 

QUẢ 

THỰC 

HIỆN 

MỤC 

TIÊU 

KPIs  

10 

Cá nhân căn cứ vào BM-05d, tự đánh giá thực hiện các công 

việc khác trong tháng, Trƣởng đơn vị trao đổi, thống nhất và 

xác nhận 

Trƣởng đơn vị, cá nhân BM-07b 

 

Trƣớc ngày 05 

tháng liền kề sau 

tháng đánh giá 

 

11 
Trƣởng đơn vị trao đổi, thống nhất và xác nhận mức độ hoàn 

thành danh mục công việc đƣợc giao 
Trƣởng đơn vị, cá nhân BM-04 

12 

Cá nhân tự đánh giá kết quả thực hiện công việc (điểm 

KPIs) đạt đƣợc trong tháng, Trƣởng đơn vị trao đổi, thống 

nhất và xác nhận 

Trƣởng đơn vị, cá nhân 
BM-08d 

BM-08e 

13 
Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân 

hằng tháng, tổng hợp kết quả gửi Phòng TCCB 

Trƣởng Khoa, Phòng, Ban, 

Trung tâm, Văn phòng và 
BM-09b 
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tƣơng đƣơng 

14 
Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân 

hằng năm, tổng hợp kết quả gửi Phòng TCCB 

Trƣởng Khoa, Phòng, Ban, 

Trung tâm, Văn phòng và 

tƣơng đƣơng 

BM-09c 
Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

15 

Tổng hợp trình Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng xem xét 

thông qua kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân trong 

năm; trình Hiệu trƣởng quyết định 

Phòng TCCB BM-09c 
Trƣớc ngày 29/8 

hằng năm 

LƢU 

TRỮ 

HỒ SƠ 

16 Tổng hợp và lƣu trữ hồ sơ  Phòng TCCB   
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PHỤ LỤC 3 

 MÔ HÌNH VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁ NHÂN THUỘC NHÓM 3A 

3.1. Mô hình xếp loại chất lượng cá nhân thuộc Nhóm 3A 

Giai đoạn Nội dung chủ yếu Trách nhiệm Biểu mẫu Thời hạn hoàn thành 

XÂY DỰNG 

VÀ GIAO 

MỤC TIÊU 

KPIs 

1. Kế hoạch công tác tháng, quý, năm học 

Hiệu trƣởng 

BM-01a Trƣớc ngày 20/8 hằng năm 

2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng và Kế hoạch 

công tác tháng tiếp theo. 
BM-01b Trƣớc ngày 25 hằng tháng 

3. Cá nhân đăng ký phƣơng án trọng số mục tiêu KPIs, 

Trƣởng đơn vị thông qua gửi Phòng TCCB; trình BGH 

xem xét phê duyệt 

Cá nhân, Trƣởng Bộ 

môn, Trƣởng Khoa 
BM-02b; BM-02c Trƣớc ngày 20/8 hằng năm 

TỔNG HỢP 

THÔNG TIN 

4. Công bố các thông tin phục vụ xếp loại chất lƣợng cá 

nhân trong trƣờng 

Trƣởng đơn vị liên 

quan 
BM-05a ÷ BM-05đ Trƣớc ngày 10/8 hằng năm 

ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN 

MỤC TIÊU 

KPIs 

5. Cá nhân tự đánh giá 

Hội đồng đánh giá cấp 

Khoa 

BM-07a 

BM-08c 
Trƣớc ngày 15/8 hằng năm 

KPIs_QL 

KPIs_ĐT; 

KPIs_KHCN;KPIs_CVK; 

KPIs_KK 

 

 
 

Trƣởng Bộ môn và tƣơng 

đƣơng xác nhận, Hội đồng 

đánh giá cấp Khoa thông 

qua gửi Phòng TCCB 

 

       

Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng  

đóng góp ý kiến cho các cá nhân 

Hội đồng đánh giá cấp 

Trƣờng 

Theo quy định của 

Bộ GD&ĐT 
Trƣớc ngày 20/8 hằng năm 

  

6. Hiệu trƣởng tổng hợp trình Hội đồng trƣờng xem xét 

quyết định xếp loại chất lƣợng theo thẩm quyền đƣợc 

giao 

Hiệu trƣởng và phòng 

TCCB 

Theo quy định của 

Bộ GD&ĐT 
Trƣớc ngày 29/8 hằng năm 

LƢU TRỮ 

HỒ SƠ 
7. Phòng TCCB lƣu trữ hồ sơ xếp loại chất lƣợng cá nhân Phòng TCCB   
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3.2. Trình tự, thủ tục xếp loại chất lượng cá nhân thuộc Nhóm 3A 

Giai đoạn Bước Nội dung Trách nhiệm Biểu mẫu 
Thời hạn hoàn 

thành 

XÂY 

DỰNG 

VÀ GIAO 

MỤC 

TIÊU 

KPIs 

1 Kế hoạch công tác tháng, quý, năm học 

Hiệu trƣởng 

BM-01a 
Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

2 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng và Kế hoạch công tác 

tháng tiếp theo. 
BM-01b 

Trƣớc ngày 25 

hằng tháng 

3 
Cá nhân đăng ký phƣơng án trọng số mục tiêu KPIs, Trƣởng đơn vị 

thông qua gửi Phòng TCCB; trình BGH xem xét phê duyệt 

Cá nhân, Trƣởng 

Bộ môn, Trƣởng 

Khoa 

BM-02b; BM-02c 
Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

TỔNG 

HỢP 

THÔNG 

TIN 

4 ÷ 9 
Trình tự thực hiện tƣơng tự bƣớc 6 ÷ 11 đối với cá nhân thuộc 

Nhóm 1 (xem mục 1.2 - Phụ lục 1) 
 

 

 

ĐÁNH 

GIÁ KẾT 

QUẢ 

THỰC 

HIỆN 

MỤC 

TIÊU 

KPIs  

10 

Cá nhân căn cứ vào BM-05d tự đánh giá điểm mục tiêu KPIs cho 

công việc khác trong năm học, Trƣởng đơn vị trao đổi, thống nhất 

và xác nhận 

Trƣởng Bộ môn, cá 

nhân 
BM-07a 

Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 11 
Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân trong năm 

học (không bao gồm KPIs_QL) 
" BM-08c 

12 
Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân trong năm 

học, tổng hợp gửi Phòng TCCB (không bao gồm KPIs_QL) 

Hội đồng đánh giá 

cấp Khoa 
BM-09a 

13 

Hiệu trƣởng căn cứ đóng góp ý kiến của Hội đồng đánh giá cấp 

Trƣờng, trình Hội đồng trƣờng quyết định mức xếp loại chất lƣợng 

cá nhân thuộc nhóm 3A (hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét 

quyết định theo quy định của pháp luật). 

Hiệu trƣởng; 

Phòng TCCB 

Theo quy định của 

Bộ GD&ĐT 

Trƣớc ngày 29/8 

hằng năm 

LƢU 

TRỮ HỒ 

SƠ 

18 Tổng hợp và lƣu trữ hồ sơ  Phòng TCCB   
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PHỤ LỤC 4 

 MÔ HÌNH VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁ NHÂN THUỘC NHÓM 3B VÀ NHÓM 3D 

4.1. Mô hình xếp loại chất lượng cá nhân thuộc Nhóm 3B và Nhóm 3D 

Giai đoạn Nội dung chủ yếu Trách nhiệm Biểu mẫu Thời hạn hoàn thành 

XÂY DỰNG 

VÀ GIAO 

MỤC TIÊU 

KPIs 

1. Kế hoạch công tác năm học gửi Phòng HCTH Trƣởng Khoa, Phòng, 

Ban, Trung tâm, Văn 

phòng và tƣơng đƣơng 

BM-01a Trƣớc ngày 20/8 hằng năm 

2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng và Kế hoạch công 

tác tháng tiếp theo gửi Phòng HCTH 
BM-01b Trƣớc ngày 25 hằng tháng 

3. Cá nhân đăng ký phƣơng án trọng số mục tiêu KPIs, Trƣởng 

đơn vị thông qua gửi Phòng TCCB; trình BGH xem xét phê 

duyệt 

Cá nhân, Trƣởng Bộ môn, 

Trƣởng Khoa 
BM-02b; BM-02c Trƣớc ngày 20/8 hằng năm 

TỔNG HỢP 

THÔNG TIN 

4. Công bố các thông tin phục vụ xếp loại chất lƣợng cá nhân 

trong trƣờng 
Trƣởng đơn vị liên quan BM-05a ÷ BM-05đ Trƣớc ngày 10/8 hằng năm 

ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN 

MỤC TIÊU 

KPIs 

5. Cá nhân tự đánh giá 

Ban Giám hiệu, Trƣởng 

Bộ môn 

BM-06a 

BM-06b 

BM-07a 

BM-08c 

Trƣớc ngày 15/8 hằng năm 

KPIs_QL 

KPIs_ĐT; 

KPIs_KHCN;KPIs_CVK; 

KPIs_KK 
 

Ban Giám hiệu đánh giá 

KPIs_QL hằng quý, tổng hợp 

hằng năm. 

Trƣởng Bộ môn và tƣơng 

đƣơng xác nhận 

 

      

 

Hội đồng đánh giá cấp Khoa 

thông qua gửi Phòng TCCB 

Hội đồng đánh giá cấp 

Khoa 
BM-09a Trƣớc ngày 20/8 hằng năm 

  

6. Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng báo cáo Hiệu trƣởng xem xét 

cho ý kiến; Hội đồng trƣờng quyết định trên cơ sở đề xuất của 

Hiệu trƣởng. 

Phòng TCCB BM-09a Trƣớc ngày 29/8 hằng năm 

LƢU TRỮ HỒ 

SƠ 
7. Phòng TCCB lƣu trữ hồ sơ xếp loại chất lƣợng cá nhân Phòng TCCB   
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4.2. Trình tự, thủ tục xếp loại chất lượng cá nhân thuộc Nhóm 3B và Nhóm 3D 

 

Giai đoạn Bước Nội dung Trách nhiệm Biểu mẫu 
Thời hạn hoàn 

thành 

XÂY 

DỰNG 

VÀ GIAO 

MỤC 

TIÊU 

KPIs 

1 Kế hoạch công tác năm học gửi Phòng HCTH 
Trƣởng Khoa, 

Phòng, Ban, Trung 

tâm, Văn phòng và 

tƣơng đƣơng 

BM-01a 
Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

2 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng và Kế hoạch công tác 

tháng tiếp theo gửi Phòng HCTH 
BM-01b 

Trƣớc ngày 25 

hằng tháng 

3 Chức năng, nhiệm vụ của cá nhân    

4 Các nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của lãnh đạo Trƣờng (nếu có)    

5 
Cá nhân đăng ký phƣơng án trọng số mục tiêu KPIs, Trƣởng đơn vị 

thông qua gửi Phòng TCCB; trình BGH xem xét phê duyệt 

Cá nhân, Trƣởng 

Bộ môn, Trƣởng 

Khoa 

BM-02b; BM-02c 
Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

TỔNG 

HỢP 

THÔNG 

TIN 

6 ÷ 11 
Trình tự thực hiện tƣơng tự bƣớc 6 ÷ 11 đối với cá nhân thuộc 

Nhóm 1 (xem mục 1.2 - Phụ lục 1) 
 

 
 

12 
Đánh giá kết quả nhiệm vụ quản lý của cá nhân hằng quý, tổng hợp 

theo năm 
Ban Giám hiệu BM-06a 

Trƣớc ngày 03 

tháng đầu tiên của 

quý liền kề sau 

quý đánh giá 

13 Tổng hợp kết quả nhiệm vụ quản lý của cá nhân hằng năm. Phòng TCCB BM-06b 
Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

ĐÁNH 

GIÁ KẾT 

QUẢ 

THỰC 

HIỆN 

MỤC 

TIÊU 

KPIs  

14 

Cá nhân căn cứ vào BM-05d tự đánh giá điểm mục tiêu KPIs cho 

công việc khác trong năm học, Trƣởng đơn vị trao đổi, thống nhất 

và xác nhận 

Trƣởng Bộ môn, cá 

nhân 
BM-07a 

Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 15 
Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân trong năm 

học 
" BM-08c 

16 
Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân trong năm 

học, tổng hợp gửi Phòng TCCB 

Hội đồng đánh giá 

cấp Khoa 
BM-09a 
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17 

Tổng hợp kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân trong trƣờng 

gửi Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng xem xét thông qua; Hội đồng 

đánh giá cấp Trƣờng báo cáo Hiệu trƣởng xem xét cho ý kiến; Hội 

đồng trƣờng quyết định trên cơ sở đề xuất của Hiệu trƣởng. 

Phòng TCCB BM-09a 
Trƣớc ngày 29/8 

hằng năm 

LƢU 

TRỮ HỒ 

SƠ 

18 Tổng hợp và lƣu trữ hồ sơ  Phòng TCCB   
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PHỤ LỤC 5 

 MÔ HÌNH VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁ NHÂN THUỘC NHÓM 3E 

 

5.1. Mô hình xếp loại chất lượng cá nhân thuộc Nhóm 3E 

 

Giai đoạn Nội dung chủ yếu Trách nhiệm Biểu mẫu Thời hạn hoàn thành 

XÂY 

DỰNG VÀ 

GIAO MỤC 

TIÊU KPIs 

1. Kế hoạch công tác năm học gửi Khoa tổng hợp 

Trƣởng Khoa 

BM-01a Trƣớc ngày 20/8 hằng năm 

2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng và Kế hoạch công 

tác tháng tiếp theo gửi Phòng HCTH 
BM-01b Trƣớc ngày 25 hằng tháng 

3. Cá nhân đăng ký phƣơng án trọng số mục tiêu KPIs, Trƣởng 

đơn vị thông qua gửi Phòng TCCB  

Cá nhân, Trƣởng Bộ 

môn, Trƣởng Khoa 
BM-02b; BM-02c Trƣớc ngày 20/8 hằng năm 

TỔNG HỢP 

THÔNG 

TIN 

4. Công bố các thông tin phục vụ xếp loại chất lƣợng cá nhân 

trong trƣờng 

Trƣởng đơn vị liên 

quan 
BM-05a ÷ BM-05đ Trƣớc ngày 10/8 hằng năm 

ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 

THỰC 

HIỆN MỤC 

TIÊU KPIs 

5. Cá nhân tự đánh giá 

Hội đồng đánh giá cấp 

Khoa, Trƣởng Bộ môn 
BM-08b 

Trƣớc ngày 20/8 hằng năm 

KPIs_QL 
KPIs_ĐT; KPIs_KHCN;  

KPIs_CVK; KPIs_KK;  
 

Hội đồng đánh giá 

cấp Khoa 

Trƣởng Bộ môn và tƣơng đƣơng xác 

nhận 
 

6. Hội đồng đánh giá cấp Khoa thông qua gửi Phòng TCCB 
Hội đồng đánh giá cấp 

Khoa 
BM-09a 

  

7. Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng báo cáo Hiệu trƣởng xem xét 

cho ý kiến; Hội đồng trƣờng quyết định trên cơ sở đề xuất của 

Hiệu trƣởng. 

Phòng TCCB BM-09a Trƣớc ngày 29/8 hằng năm 

LƢU TRỮ 

HỒ SƠ 
8. Phòng TCCB lƣu trữ hồ sơ xếp loại chất lƣợng cá nhân Phòng TCCB   



 

27 

 

 

5.2. Trình tự, thủ tục xếp loại chất lượng cá nhân thuộc Nhóm3E 

 

Giai 

đoạn 
Bước Nội dung Trách nhiệm Biểu mẫu 

Thời hạn hoàn 

thành 

XÂY 

DỰNG 

VÀ 

GIAO 

MỤC 

TIÊU 

KPIs 

1 Kế hoạch công tác năm học gửi Khoa tổng hợp 

Trƣởng Khoa 

BM-01a 
Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

2 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng và Kế hoạch công tác 

tháng tiếp theo gửi Phòng HCTH 
BM-01b 

Trƣớc ngày 25 

hằng tháng 

3 Chức năng, nhiệm vụ của cá nhân    

4 
Các nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của lãnh đạo Trƣờng (nếu 

có) 
   

5 

Cá nhân đăng ký phƣơng án trọng số mục tiêu KPIs, Trƣởng 

đơn vị thông qua gửi Phòng TCCB; trình BGH xem xét phê 

duyệt 

Cá nhân, Trƣởng Bộ môn,  

Trƣởng Khoa 

BM-02b; 

BM-02c 

Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

TỔNG 

HỢP 

THÔNG 

TIN 

6 ÷ 11 
Trình tự thực hiện tƣơng tự bƣớc 6 ÷ 11 đối với cá nhân thuộc 

Nhóm 1 (xem mục 1.2 - Phụ lục 1) 
   

12 Đánh giá kết quả nhiệm vụ quản lý của cá nhân hằng năm Hội đồng đánh giá cấp Khoa  
Trƣớc ngày 15/8 

hằng năm 

ĐÁNH 

GIÁ 

KẾT 

QUẢ 

THỰC 

HIỆN 

MỤC 

TIÊU 

KPIs  

13 

Cá nhân căn cứ vào BM-05d tự đánh giá điểm mục tiêu KPIs 

cho công việc khác trong năm học, Trƣởng đơn vị trao đổi, 

thống nhất và xác nhận. 

Trƣởng Bộ môn, cá nhân BM-07a 
Trƣớc ngày 15/8 

hằng năm 

14 
Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân trong 

năm học 
" BM-08b 

15 
Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân trong 

năm học, tổng hợp gửi Phòng TCCB 
Hội đồng đánh giá cấp Khoa BM-09a 

Trƣớc ngày 20/8 

hằng năm 

16 

Tổng hợp kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân trong 

trƣờng gửi Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng xem xét thông qua; 

báo cáo Hiệu trƣởng xem xét cho ý kiến; Hội đồng trƣờng 

quyết định trên cơ sở đề xuất của Hiệu trƣởng. 

Phòng TCCB BM-09a 
Trƣớc ngày 29/8 

hằng năm 

LƢU 

TRỮ HỒ 
17 Tổng hợp và lƣu trữ hồ sơ  Phòng TCCB   
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SƠ 

 

PHỤ LỤC 6 

 MÔ HÌNH VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁ NHÂN THUỘC NHÓM 3C  

 

6.1. Mô hình xếp loại chất lượng cá nhân thuộc Nhóm 3C 

 

Giai đoạn Nội dung chủ yếu Trách nhiệm Biểu mẫu Thời hạn hoàn thành 

XÂY 

DỰNG VÀ 

GIAO MỤC 

TIÊU KPIs 

1. Kế hoạch công tác năm học gửi Phòng HCTH 
Trƣởng Phòng, Ban, 

Văn phòng, Trung 

tâm và tƣơng đƣơng 

(gọi tắt là Trƣởng 

đơn vị) 

BM-01a 
Trƣớc ngày 20/8 hằng 

năm 

2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng và Kế hoạch 

công tác tháng tiếp theo gửi Phòng HCTH 
BM-01b 

Trƣớc ngày 25 hằng 

tháng 

TỔNG HỢP 

THÔNG 

TIN 

3. Công bố các thông tin phục vụ xếp loại chất lƣợng cá nhân 

trong trƣờng 

Trƣởng đơn vị liên 

quan 

BM-05a; BM-05b;  

BM-05d; BM-05đ;  

Trƣớc ngày 03 của 

tháng liền kề sau 

tháng đánh giá 

ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 

THỰC 

HIỆN MỤC 

TIÊU KPIs 

4. Cá nhân tự đánh giá 

Ban Giám hiệu, 

Trƣởng đơn vị  

BM-06a 

BM-06b 

BM-07b 

BM-08đ 

BM-08e 

 

Trƣớc ngày 05 của 

tháng liền kề sau 

tháng đánh giá. 

KPIs_QL  KPIs_CVK; KPIs_PS 

 
Ban Giám hiệu đánh 

giá 

 Phòng, Ban, Trung tâm, Văn phòng 

và tƣơng đƣơng thông qua 

   

 
Phòng, Ban, Trung tâm, Văn phòng 

thông qua gửi Phòng TCCB 
Trƣởng đơn vị 

BM-09b 

BM-09c 

  

5. Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng báo cáo Hiệu trƣởng xem 

xét cho ý kiến; Hội đồng trƣờng quyết định trên cơ sở đề xuất 
Phòng TCCB BM-09c 

Trƣớc ngày 29/8 hằng 

năm 
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của Hiệu trƣởng. 

LƢU TRỮ 

HỒ SƠ 
6. Phòng TCCB lƣu trữ hồ sơ xếp loại chất lƣợng cá nhân Phòng TCCB   

6.2. Trình tự, thủ tục xếp loại chất lượng cá nhân thuộc Nhóm 3C 

 

Giai đoạn Bước Nội dung Trách nhiệm Biểu mẫu Thời hạn hoàn thành 

XÂY DỰNG 

VÀ GIAO 

MỤC TIÊU 

KPIs  

1 ÷ 2 
Trình tự thực hiện tƣơng tự bƣớc 1 ÷ 2 đối với cá nhân 

thuộc Nhóm 2 (xem mục 2.2 - Phụ lục 2) 
   

TỔNG HỢP 

THÔNG TIN 

3 ÷ 6 
Trình tự thực hiện tƣơng tự bƣớc 6 ÷ 9 đối với cá nhân 

thuộc Nhóm 2 (xem mục 2.2 - Phụ lục 2) 
 

 
 

7 Đánh giá kết quả nhiệm vụ quản lý của cá nhân hằng quý Ban Giám hiệu BM-06a Trƣớc ngày 03 tháng 

đầu tiên của quý liền 

kề sau quý đánh giá 8 
Tổng hợp kết quả nhiệm vụ quản lý của cá nhân hằng 

quý; trình Hiệu trƣởng xem xét quyết định 
Phòng TCCB BM-06b 

ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN 

MỤC TIÊU 

KPIs  

9 

Cá nhân căn cứ vào BM-05d, tự đánh giá thực hiện các 

công việc khác trong tháng, đơn vị trao đổi, thống nhất và 

xác nhận 

Cá nhân BM-07b 

Trƣớc ngày 05 tháng 

liền kề sau tháng đánh 

giá 

10 

Cá nhân tự đánh giá kết quả thực hiện công việc (điểm 

KPIs) trong tháng, đơn vị trao đổi, thống nhất và xác 

nhận 

Trƣởng đơn vị 
BM-08đ 

BM-08e 

11 

Phòng, Ban, Trung tâm, Văn phòng và tƣơng đƣơng 

thông qua kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân 

hằng tháng, tổng hợp kết quả gửi Phòng TCCB 

" BM-09b 

12 

Phòng, Ban, Trung tâm, Văn phòng và tƣơng đƣơngthông 

qua kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân hằng 

năm, tổng hợp kết quả gửi Phòng TCCB 

" BM-09c 
Trƣớc ngày 20/8 hằng 

năm 

13 Tổng hợp kết quả thực hiện mục tiêu KPIs của cá nhân Phòng TCCB BM-09c Trƣớc ngày 29/8 hằng 



 

30 

 

Giai đoạn Bước Nội dung Trách nhiệm Biểu mẫu Thời hạn hoàn thành 

trong trƣờng gửi Hội đồng đánh giá cấp Trƣờng xem xét 

thông qua; báo cáo Hiệu trƣởng xem xét cho ý kiến; Hội 

đồng trƣờng quyết định trên cơ sở đề xuất của Hiệu 

trƣởng. 

năm 

LƢU TRỮ 

HỒ SƠ 
14 Tổng hợp và lƣu trữ hồ sơ  Phòng TCCB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BO GIAO DJC VA DAO TLO CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRUONG B! HOC MO - BIA CHAT 

S: /NQ-HDT 

NGH QUYET 
V vic sfra di, b sung mt s diêu cüa Quy djnh ctánh giá, 

xêp 1oi cht hrQ'ng Ca nhân và tp th ella Trtrô'ng Bi h9c Mo - Bja cht 

HQ! BONG TRIXNG TRUNG B! HQC MO - B!A CHAT 

Can ct'c Lut Giáo d.ic dgi hQc ngày 18/6/20 12 và Luát tha di, b sung mt so 
diêu cia Lu2t Giáo dic dgi hQc ngày 19/11/2018, 

Can c& Nghj djnh so' 99/2019/ND-CF ngày 3 0/12/2019 cz.ahmnh phi v vic quy 
dfnh chi tiêt và hwó'ng dan thi hành m5t sO diêu cz.a Luat  tha dOi, bO sung m5t sO diêu 
ctha Luát Giáo duc dcii hoc, 

COn th Ngh/ quyê't so' 05/NQ-HDT ngOy 19/01/202] cia H5i dng tru'&ng Trithng 
DQi hQc MO - Dja chat ye vic ban hành Quy ché TO chi'cc và J-Iogt dng ci.a Truàng 
Dai hQc MO - Di a chOt, 

COn c Nghf quyet sá 48/NQ-HDT ngOy 30/9/202 1 cz'ia Hot dng trw&ng v vic 
ban hOnh Quy dinh dánh giO, xêp logi chOt ltrcing CO nhOn và tp the cOa Truàng Dgi 
hoc MO - Dia chOt; 

COn ct TO' trinh sO' 12/TTr-MDC ngày 06/01/2 022 cza Hiu tncàng v vic 
thông qua chO tru'crng ban hOnh ké hoçzch thy'c hin chiên lwcrc phOt triên khoa hoc 
cOng ngh TrwO'ng Dgi hQc MO - Df a chat giai dogn 202] - 2025, 

COn cii ke't qua bieu quye't cza H5i dng tru'O'ng TrwO'ng Dcii hQc MO - Dja chat 
ngày 24/01/2 022 ye vic ban hOnh ké hogch thirc hicn chiên hccrc phOt triên khoa hQc cOng 
ngh Tru'&ng Dgi hQc MO - Dja chat giai dogn 202] - 2025. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Süa di, b sung mt s diu và thay th rnt s biu mu kern theo Nghj 
quyêt so 48/NQ-HDT ngày 30/9/202 1 ci1a Hi dông tri.rng ye vic ban hành dlla Quy 
djnh dánh giá, xêp loai chat 1ucng cá nhân và ttp the cña Trung Dai  hçc MO - Dja 
chat. 

1. B sung Dim d Khoãn 13 Diêu 4 nhu sau: 

"d) Ca nhân vi pharn CãC Cong ViC kháC trong närn h9c theo hithng dn tai  BM-
07b se du'gc cap có thâm quyên dánh giá, xêp 1oi chat hiçng xern xét quyêt djnh rn1rc 
trr diem vào tong diem dat  du'c trong nãm hçc (nêu co)." 

2. Sira di, b sung rnt s khoãn cüa Diu 4 nhu sau: 

a) Sfra di, b sung Khoân 12 nhu sau: 

"12. Thi gian dánh giá, xp loai chat luçing ti.'r ngày 01/8 nãm h9c truc den ngày 
31/7 nãm h9c hin tai.  Ca nhân thuc NhOrn 3B và NhOm 3D thI nhirn vii lãnh dao, 
quán 1 dánh giá theo nArn hoc, hang qu thung xuyên báo cao kêt qua hoat dng cüa 
do'n vi vài Hiu trining hoc Phó Hiu trung phii trách. Dôi vài cá nhân thuc NhOrn 

Bc 1p - Tir do - Hanh phñc 

Ha Nói, ngày  L5  tháng 1' nãm 2022 



3C thi kt qua lãnh dao,  quãn l hang qu' can cir vào k& qua thirc hin miic tiêu KPI 
cüa don v, dông thai cüng là kêt qua länh dao,  quan l hang tháng trong qu do." 

b) Sira di, b sung Khoàn 14 nhu sau: 

"14. M1rc xp loai chit luqng cüa cá nhân có dirn khuyn khIch chi duc tang ti 
da 01 rnrc so vài mirc xp 1oti chat luçcng cá nhan dO dtt duc khi chua xët dim 
khuyên khIch." 

c) Si'ra dôi, b sung Khoàn 15 nhu sau: 

"15. Trung hp cá nhân khong hoàn thành nhirn vii do yu to khách quan, bat 
khá kháng thi duqc xern xét trong qua trinh xêp loai chat krng nhung tôi da chi duçic 
xêp loai chat h.rçing hoàn thành tot nhirn vii va bão darn quy djnh cüa pháp 1ut và Nhà 
truOng." 

3. Sfra di, b sung rnt s khoan cüa Diu 9 nhu sau: 

a) Sira di Dim b, Khoán 1, Diêu 9 nhu sau: 

"b) Duqc xem xët xp loai chit hxng a Müc A nu dt dy dü các tiêu chI sau day: 

- Co trên 50% cá nhân duqc xp loi chit hrng tü MOc A tra len, trong do có cá 
nhân duçic xêp loai chat luqng At 

- KhOng cO cá nhân bj xp loai chit lucrng a Mt'c C. 

- Diiçc Hi dng tnr?ng (hoc Thuang trirc Hi dOng triRng nu duçic Hi dOng 
truang üy quyên) bâu ch9n xep loii chat lucng a Müc A trên co sâ de xuât cUa Hiu . 
truang." 

b) Siira di, b sung Dim a Khoàn 2 Diu 9 nhu sau: 

"a) Hang qu (tnr6ng hqp dc bit vi 1' do khách quan, bt khã kháng thI thrc hin 
hang näm), Truâng don vj can cü vào thông bão kêt qua thirc hin cong tác tháng cüa 
TruO'ng xay dirng báo cáo ty dánh giá kêt qua thirc hin cong vic dugc giao. Thành viên 
Ban Giárn hiu phii trách dcm vj theo phân cong cong tác dánh giá don vj trInh Hiu 
truâng quyt djnh (qua Phông T chi.Irc - Can b) tnrâc ngày 10 tháng dâu tiên cña qu 
1in k sau qu dánh giá (hoc nêu dánh giá theo nãm thI truc ngày 10/8 hang närn) 
(BM-1 1)." 

4. Thay th mt s biu rnâu nhis sau: 

a) BM-0 la ye vic K hoch cong tác nãrn hçc thay th bang BM-01 a v vic K 
hoch Cong tác nãm hçc ban hành kern theo Nghj quyêt nay. 

b) BM-02b ye vic dang k phu'ong an tr9ng s rniic tiêu KPIs (áp ding cá nhân 
thuôc nhórn 3A, 3B, 3D và 3E) thay the bang BM-02b ye vic dãng k' phuong an tr9ng 
sO rnic tiêu KPIs (áp diing cá nhân thuc nhOrn 3A, 3B, 3D và 3E) ban hành kern theo 
Nghj quyêt nay. 

c) BM-05c v vic xác djnh dim khuyn khIch cho giàng viên theo kt qua sinh 
viên dánh giá närn hçc (áp diing cá nhân thuc nhóm 1, 3A, 3B, 3D và 3E) thay the 
bang BM-05c v vic xác djnh dim khuyên khIch cho giáng viên theo kêt qua sinh 
viên dánh giá närn hçc (ap diing cá nhân thuc nhórn 1, 3A, 3B, 3D và 3E) ban hành 
kern theo Nghj quyêt nay. 

d) BM-08a v vic bàn dánh giá kt qua thçrc hin rnjc tiêu KPIs näm hQc (ap 
diing cá nhân thuc nhóm 1) thay the bang BM-08a ye vic bàn dánh giá kêt qua thc 



TM. HQI BONG TRUNG 
U TICH 

Trãn Xuãn Tru*ng 

hin miic tiêu KPIs näm h9c (ap ding cá nhân thuc nhóm 1) ban hành kern theo Ngh 
quyêt nay. 

d) BM-08b v vic bàn dánh giá kt qua thirc hin miic tiêu KPIs näm h9c (ap 
diing cá nhân thuc nhOm 3E là viên chirc giâng day) thay the bang BM-08b ye vic 
bàn dánh giá kêt qua thirc hin rniic tiêu KPIs nãrn hQc (áp diing cá nhân thuc nhóm 
3E là viên chirc giãng dty) ban hành kern theo Nghj quyêt nay. 

e) BM-08c v vic bàn dánh giá kt qua thirc hin miic tiêu KPIs närn hçc (áp 
dicing cá nhân thuc nhórn 3A, 3B, 3D) thay the bang BM-08c ye vic bàn dánh giá kêt 
qua thirc hin rn1c tiêu KPIs nãm hçc (ap dirng cá nhân thuc nhOm 3A, 3B, 3D) ban 
hành kern theo Nghj quyêt nay. 

g) BM-08d v vic bàn dánh giá kt qua thirc hin mJic tiêu KPIs tháng ... näm 
(ap diing cã nhân thuc nhórn 2) thay the bang BM-08d ye vic bàn dánh giá kêt qua 
thirc hin rniic tiêu KPIs tháng ... nãm ... (ãp ding Ca nhân thuc nhOm 2) ban hành kern 
theo Nghj quyêt nay. 

4. Bi sung BM-15 v vic dánh giá k& qua thixc hin rnçic tiêu KPIs QL näm h9c 
(dôi vOi cá nhân thuc nhórn 3B là Tnrâng Khoa) ban hành kern theo Nghj quyét nay. 

Diêu 2. Hiu truO'ng cO trách nhim chi do trin khai ké hoch thrc hin chin 
luçic phát trin khoa h9c cong ngh Trtthng Dai  hc MO - Dja chat giai don 2021 - 
2025 theo dung các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

Diu 3. Nghj quyt nay có hiu hrc thi hành k t1r ngày k và áp diing tir närn hçc 
2021 -2022. 

Các thành viên Hi dng tnthng, Hiu truing, các Phó Hiu truâng; Truâng 
các don vj va toàn th can b, viên cht'rc và ngi.thi lao dng trong Tnthng chju trách 
nhim thi hành Nghj quy& nay.!. /1 

No'i nh: 
- Nhu diêu 3; 
- Dáng üy Truàng (de b/c); 
- Các thành viên HDT, BGH (dê t/h); 
- HUMG E-OFFICE; 
- Luu: HCTH, HDT, TCCB(o I). 












































